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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 2A2       
TUẦNHỌCTHỨ 10                                   Từ ngày: 06/11/2023 - Đến ngày: 10/11/2023 

Thứ/ngày/ 

buổi 
Tiết  

Tiết 
PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

06/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  28  HĐTN Tuyên truyền ngày Pháp Luật Nước CHXHCN Việt Nam 09/11  

2  46  Toán Luyện tập chung (Tiết 1/1) Máy chiếu 

3  91  T. Việt Đọc: Gọi bạn Máy chiếu 

4  92 T. Việt  Đọc: Gọi bạn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Cặp sách xinh xắn (Tiết 2/2)  
3  10 Đạo đức  Thực hành kĩ năng giữa kì (Tiết 1/1) Máy chiếu 

4   HDH *** Bài 4: Sinh nhật bạn Máy chiếu 

3 

07/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  UNIT 3: NUMBERS-  LESSON 3  

2 93   T. Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Gọi bạn Máy chiếu 

3 47  Toán  
Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số cộng với số có một chữ số( tiết 

1/3) 

Máy chiếu 

4   94 T. Việt   Viết: Chữ hoa H Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video  

2   GDTC  Động tác chân và động tác lườn  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

08/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 48  Toán  Luyện tập ( Tiết 2/3)  Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Ôn hát bài: Học sinh lớp 2 chăm ngoan. Đọc nhạc: Bài số 2  
3  95 T. Việt  Đọc: Tớ nhớ cậu Máy chiếu 

4 96   T. Việt  Đọc: Tớ nhớ cậu Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  19 TNXH  Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 2) Máy chiếu 

3  29 HĐTN  HĐGD theo chủ đề: Biết ơn thầy cô. Máy chiếu 

4      

5 

09/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 97   T. Việt 
Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè. Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm 

than. 

Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  98 T. Việt  Nghe viết: Tớ nhớ cậu. Phân biệt c/k; iêu/ ươu; en/eng Máy chiếu 

4  49  Toán Luyện tập ( Tiết 3/3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  20  TNXH Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 1) Máy chiếu 

4       

6 

10/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet UNIT 3: NUMBERS-  LESSON 3  

2    GDTC Động tác lưng bụng và động tác toàn thân  
3 99  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn. Máy chiếu 

4 50  Toán 
Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số cộng với số có hai chữ số( tiết 

1/4) 

Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 100   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 30   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ Biết ơn thầy cô. Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai 

tuần tới 

Máy chiếu 

4    Lượt sử dụng đồ dùng:  27  lượt  

Kiểm tra nhận xét                                 Giang Biên, ngày 24 tháng 10 năm 2023 

                                                

                                               KHỐI TRƯỞNG 

  
                                                                 

                                                                 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

 

 



 


